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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I và Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an:
1. Ban hành mới thủ tục:
- Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở công an cấp huyện;
- Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở công an cấp xã;
2. Sửa đổi, bổ sung các thủ tục:

- Thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước ngoài;
- Thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;
- Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an;
- Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014
Điều 3. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, A61(A72), T.120b.
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Trần Đại Quang


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6300/QĐ-BCA-A61 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện.
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp huyện vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

	B. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã.
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	B-BCA-003361-TT và B-BCA-003406-TT
	Cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước ngoài
	Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/08/2013 của liên Bộ Công an, Ngoại giao hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 của liên Bộ Công an, Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	2
	B-BCA-002598-TT và B-BCA-002523-TT
	Thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.


	Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	3
	B-BCA-002599-TT


	Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.


	Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

	4
	B-BCA-002500-TT
	Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh


	Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện.


- Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ:


1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới trực tiếp nộp hồ sơ tại công an cấp huyện nơi cơ quan đóng trụ sở. Khi nộp hồ sơ thì xuất trình chứng minh nhân dân của bản thân để kiểm tra, đối chiếu.


Cán bộ, công chức có thể ủy thác cho cơ quan nơi mình đang làm việc, nộp hồ sơ và nhận kết quả. Người được cơ quan cử đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay cán bộ, công chức phải xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân của bản thân và người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu. Nếu nộp hồ sơ cho nhiều người, thì nộp kèm theo danh sách, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in (viết) giấy biên nhận và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, in (viết) biên lai lệ phí và trao giấy biên nhận cùng biên lai lệ phí cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung cho đầy đủ. 


3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ  2 đến thứ 7 hàng tuần  (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật). 


Bước 3: Nhận kết quả:


1. Người nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả  kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho người đến nhận kết quả.


2. Thời gian trả kết quả: Từ thứ  2 đến thứ 7 hàng tuần  (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).  



		- Cách thức thực hiện: 



		Trực tiếp nộp hồ sơ, nhận kết quả tại trụ sở công an cấp huyện vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.



		- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



		1. Thành phần hồ sơ: 

- 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh (mẫu TK9), có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

- 2 ảnh 4 cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng.


* Trường hợp cấp lại giấy thông hành biên giới xuất, nhập cảnh do bị mất, ngoài thành phần hồ sơ trên, thì nộp kèm đơn trình báo về việc bị mất giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới (không cần xác nhận của Công an cấp xã nơi bị mất).


2. Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ



		- Thời hạn giải quyết: 



		01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		- Đối tượng thực hiện: 



		Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.



		- Cơ quan thực hiện: 



		Công an cấp huyện thuộc tỉnh của Việt Nam ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



		Cấp Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.



		- Lệ phí: 50.000 đ/giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh (mẫu TK9).



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 



		1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc trao đổi công vụ.


2. Không thuộc một trong các diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây:


a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

b) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự.


c) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính, trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.


e) Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.


g) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trạt tự an toàn xã hội.


h) Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.



		- Căn cứ pháp lý: 



		+ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 18/11/2009.


 + Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP. 

+ Thông tư 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013 của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam Trung Quốc.


+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TỜ KHAI


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT, NHẬP CẢNH


(Dùng cho công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh sang 


vùng biên giới của Trung Quốc – Việt Nam)



1. Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………………………………………..................................................................................


2.  Nam            Nữ             3. Ngày sinh: …..…...….tháng…….....…năm ………..……...


Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………...................................................................................................................................................................................................

4. Giấy CMND số:……………………………………Ngày cấp …….…../………/………..Nơi cấp (tỉnh, TP)………….......


5. Dân tộc…………………….. 6. Tôn giáo………………….7. Số điện thoại (nếu có):……………………………………....

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) …………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


9. Nghề nghiệp:……………………….................................................................................................................................. 

10. Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc………………………………..............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


11. Mục đích xuất cảnh: …………………………………………………………………………………………………….....

12. Cửa khẩu qua lại: ……………………………………………………………………………………………………...........

13. Trẻ em dưới 16 tuổi đề nghị cấp chung giấy thông hành (nếu có):


Họ và tên (chữ in hoa).. .................................................................................... 


		Sinh ngày.......tháng.......năm............ Nơi sinh (tỉnh, TP)..................................





Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

     Xác nhận của cơ quan chủ quản                        Làm tại………….ngày……..tháng……năm…….

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (3)                          Người đề nghị                                                                                                          

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên) (2) 



Ghi chú: (1) Dán vào khung 01 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành.


                (2) Trẻ em dưới 16 tuổi phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ khai và ký thay


                (3) Xác nhận của cơ quan chủ quản trong trường hợp người đề nghị cấp giấy thông hành


              là cán bộ, công chức nhà nước công tác tại vùng biên giới. Cư dân biên giới không phải


            lấy xác của Công an phường, xã, thị trấn.

2. Thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã.

- Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ:


1. Công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc, trực tiếp nộp hồ sơ tại công an cấp xã. Khi nộp hồ sơ, xuất trình chứng minh nhân dân của bản thân để kiểm tra, đối chiếu; người dưới 14 tuổi, thì xuất trình giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu để kiểm tra, đối chiếu.

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in (viết) giấy biên nhận và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, in (viết) biên lai lệ phí và trao giấy biên nhận cùng biên lai lệ phí cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. 


3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ  2 đến thứ 7 hàng tuần  (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật). 


Bước 3: Nhận kết quả:


1. Người nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra, yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho người đến nhận kết quả.


2. Thời gian trả kết quả: Từ thứ  2 đến thứ 7 hàng tuần  (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật). 



		- Cách thức thực hiện: 



		Trực tiếp nộp hồ sơ, nhận kết quả tại trụ sở công an cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.



		- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



		1. Thành phần hồ sơ:  

- 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh (mẫu TK9), không cần xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn.

* Đối với trẻ em dưới 16 tuổi đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh thì tờ khai do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký thay. Trường hợp cha hoặc mẹ đề nghị cấp chung con dưới 16 tuổi vào giấy thông hành xuất, nhập cảnh của cha hoặc mẹ thì khai chung và dán 01 ảnh 3cmx4cm của trẻ em đó vào tờ khai của mình và 01 ảnh 3cmx4cm của trẻ em đó để dán vào giấy thông hành.

- 2 ảnh 4 cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng.

* Trường hợp cấp lại giấy thông hành biên giới xuất, nhập cảnh do bị mất, ngoài thành phần hồ sơ trên, thì nộp kèm đơn trình báo về việc bị mất giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới (không cần xác nhận của Công an cấp xã nơi bị mất).


2. Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ



		- Thời hạn giải quyết: 



		01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		- Đối tượng thực hiện: 



		Công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.



		- Cơ quan thực hiện: 



		Công an cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



		Cấp Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.



		- Lệ phí: 50.000 đ/ gấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh (mẫu TK9).



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 



		1. Công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.


2. Không thuộc một trong các diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây:


a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

b) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự.


c) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính, trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.


e) Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.


g) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trạt tự an toàn xã hội.


h) Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.



		- Căn cứ pháp lý: 



		+ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 18/11/2009.


 + Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP. 

+ Thông tư 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013 của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam Trung Quốc.


+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TỜ KHAI


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT, NHẬP CẢNH


(Dùng cho công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh sang 


vùng biên giới của Trung Quốc – Việt Nam)



1. Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………………………………………..................................................................................


2.  Nam            Nữ             3. Ngày sinh: …..…...….tháng…….....…năm ………..……...


Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………...................................................................................................................................................................................................

4. Giấy CMND số:……………………………………Ngày cấp …….…../………/………..Nơi cấp (tỉnh, TP)………….......


5. Dân tộc…………………….. 6. Tôn giáo………………….7. Số điện thoại (nếu có):……………………………………....

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) …………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


9. Nghề nghiệp:……………………….................................................................................................................................. 

10. Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc………………………………..............................................................


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


11. Mục đích xuất cảnh: …………………………………………………………………………………………………….....


12. Cửa khẩu qua lại: ……………………………………………………………………………………………………...........

13. Trẻ em dưới 16 tuổi đề nghị cấp chung giấy thông hành (nếu có):


Họ và tên (chữ in hoa).. ............................................................... 


		Sinh ngày.......tháng.......năm............ Nơi sinh (tỉnh, TP)...............................





Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

     Xác nhận của cơ quan chủ quản                        Làm tại………….ngày……..tháng……năm…….

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (3)                          Người đề nghị                                                                                                          

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên) (2) 



Ghi chú: (1) Dán vào khung 01 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành.


                (2) Trẻ em dưới 16 tuổi phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ khai và ký thay


                (3) Xác nhận của cơ quan chủ quản trong trường hợp người đề nghị cấp giấy thông hành


                là cán bộ, công chức nhà nước công tác tại vùng biên giới. Cư dân biên giới không phải


              lấy xác của Công an phường, xã, thị trấn.


		3. Thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước ngoài



		- Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ: 


1. Công dân Việt Nam ở trong nước (là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác) có nhu cầu xác nhận nhân sự cho thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở nước ngoài để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi người đề nghị thường trú) hoặc tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: 


a) 44-46 Trần Phú, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.


b) 254 Nguyễn Trãi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.


c) 7 Trần Quý Cáp, TP. Đà Nẵng.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ  2 đến sáng thứ 7 hàng tuần  (trừ ngày Tết, ngày lễ và chủ nhật). 

3. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in giấy biên nhận và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, in (viết) biên lai thu lệ phí và trao giấy biên nhận cùng biên lai thu lệ phí cho người nộp hồ sơ.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ. 


Bước 3: Trả kết quả:


1. Người nhận kết quả đưa giấy biên nhận, chứng minh nhân dân cho cán bộ trả kết quả để đối chiếu, nếu đầy đủ và đúng người, thì yêu cầu ký nhận và trả giấy xác nhận nhân sự cho người đến nhận kết quả.


2. Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).



		- Cách thức thực hiện: 



		 Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả.



		- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



		1. Thành phần hồ sơ, gồm:


- 01 tờ khai mẫu X03. 


- 02 ảnh cỡ 4x6cm, mới chụp của công dân Việt Nam ở nước ngoài, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.


- Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người đề nghị và thân nhân ở nước ngoài (giấy khai sinh, hộ khẩu,…).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.



		- Thời hạn giải quyết: 



		+ Trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trong thời hạn 25 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh, gửi hồ sơ về Cục Quản lý xuất nhập cảnh; trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh), Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp giấy xác nhận nhân sự và gửi kết quả về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh để trao cho người đề nghị, đồng thời thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo yêu cầu của người đề nghị. 


+ Trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp giấy xác nhận nhân sự để trả cho người đề nghị; đồng thời thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo yêu cầu của người đề nghị.



		- Đối tượng thực hiện: 



		Công dân Việt Nam ở trong nước (là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác) có nhu cầu xác nhận nhân sự cho thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở nước ngoài để làm thủ tục cấp hộ chiếu hoặc giấy thông hành. 



		- Cơ quan thực hiện: 



		+ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


+ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



		Cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước ngoài (mẫu X04).



		- Lệ phí: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/01 giấy xác nhận



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu X03).



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 



		1. Công dân Việt Nam ở trong nước (là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác) có thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị xác nhận nhân sự để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu hoặc giấy thông hành.

2. Người đề nghị cấp giấy xác nhận nhân sự cho thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở nước ngoài, nộp bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ (giấy khai sinh, hộ khẩu,…). Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

3. Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu X03), phải có xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cư trú.


4. Người đề nghị cấp giấy xác nhận nhân sự cho thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở nước ngoài xuất trình giấy Chứng minh nhân dân còn giá trị của mình để kiểm tra, đối chiếu. 

5. Người được xác nhận nhân sự phải có (giữ) quốc tịch Việt Nam, không thuộc diện chưa được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.



		- Căn cứ pháp lý: 



		+ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 


+ Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/08/2013 của liên Bộ Công an, Ngoại giao hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 của liên Bộ Công an, Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;


+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.





- Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                   TỜ KHAI


                       Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân


                       là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

(để sử dụng vào việc làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành)


1. Thông tin của người đứng khai:


Họ và tên (chữ in hoa).............................................................................................................. Nam (   Nữ (       


Sinh ngày..........tháng.............năm..........4. Nơi sinh (tỉnh, TP).............................................................................

Giấy CMND số                                                             Ngày cấp...../...../.........Nơi cấp (tỉnh, TP)........................

Địa chỉ cư trú (ghi theo sổ hộ khẩu thường hoặc sổ tạm trú)……………………………………….....................

…………………………………………..................................7. Số điện thoại……………………….................

2. Thông tin về thân nhân hiện ở nước ngoài (người đề nghị được cấp hộ chiếu/thông hành)


Họ và tên (chữ in hoa)………………..........................……………………………………… Nam (   Nữ (     

Sinh ngày……../……/…………, nơi sinh (Tỉnh, Tp)…………………………………………………………....

Giấy CMND số                                                             Ngày cấp……/…./……. Nơi cấp (tỉnh, TP).....................


Địa chỉ cư trú ở trong nước trước khi xuất cảnh (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú):    

 ................................................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài………........................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Rời Việt Nam ngày ........../.........../................ bằng hộ chiếu số………………Cấp ngày….…./…..…/…………

Cơ quan cấp..............................................qua cửa khẩu................................... Mục đich…………........……......


Vợ /chồng: họ và tên.....................................................................sinh ngày.........../............/.................................


3. Quan hệ giữa người đứng khai và thân nhân ở nước ngoài:…………………………………………........

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ, gồm :…………………………………………………………………….........


4. Nội dung đề nghị: Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác nhận ảnh và thông tin nêu tại điểm 2 trên đây để thân nhân tôi đến cơ quan đại diện Việt Nam tại..............................................................................


   ……………………………………….…… nộp hồ sơ để nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoặc giấy thông hành(2)

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn       Làm tại...........................ngày...... tháng..... năm.............

nơi người đứng khai cư trú (về các điểm 1,2,3 trên đây)                                 Người đề nghị                                  


              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                             (Ký, ghi rõ họ tên)




Chú thích: 

(1) Dán 01 ảnh vào khung, có đóng dấu giáp lai của Trưởng Công an xã, phường, thi trấn, kèm theo 2 ảnh đẻ rời.

(2) Tờ khai này có thể nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đứng khai thường trú.



		BỘ CÔNG AN

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH


Số:              /A72-P3

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




        Hà Nội, ngày........tháng.........năm............








                                       GIẤY XÁC NHẬN

            nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài


Theo đề nghị của ông/bà:..........................................................................................,sinh ngày:...........................


Hiện thường trú tại:..........................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................


Về việc xác nhận nhân sự cho thân nhân hiện đang ở nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác nhận:


- Họ và tên:                                                                        - Giới tính:

- Sinh ngày:                                                                       - Nơi sinh:

- Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ............................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................


- Xuất cảnh ngày: ............./.........../.........................,qua cửa khẩu: ........................................................................

bằng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh số:....................................................................................


cơ quan cấp:.........................................................................................................; ngày cấp:.........../.............../.............

Giấy xác nhận này có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp và được dùng làm căn cứ để cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông hoặc giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài./.

		Nơi nhận:


- Ông/bà:.......................................................


- CQDD Việt Nam tại:...................................


- Lưu: VT, A72(P3), 03b 

		TL. CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG





4. Thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

		- Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2: Nộp hồ sơ:


1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam, cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức), công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, nộp hồ sơ tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:


a) 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.


b) 254 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh.


c) 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng

 Hoặc nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. 

* Thời gian nộp hồ sơ: 


+ Nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).  


+ Nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).  

Bước 3: Nhận kết quả:


a) Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu, nếu có kết quả cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú, thì yêu cầu người đến nhận kết quả nộp lệ phí và ký nhận. 


b) Thời gian: 


+ Nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và thứ 7, chủ nhật).  


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).  



		- Cách thức thực hiện:



		Trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



		- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



		1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú  (mẫu N5).


2. Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ



		- Thời hạn giải quyết: 



		Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		- Đối tượng thực hiện: 



		Cơ quan, tổ chức và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 



		- Cơ quan thực hiện: 



		Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



		Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài.



		- Lệ phí: 



		- Cấp thị thực có giá trị một lần: 45 USD 


- Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:


+ Có giá trị dưới 01 tháng:          65 USD


+ Có giá trị dưới 06 tháng:         95 USD

+ Có giá trị từ 06 tháng trở lên: 135 USD


- Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết giá trị sử dụng sang hộ chiếu mới: 15 USD



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu N5).



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 



		1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đã có hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh -Bộ Công an theo quy định tại khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch Công an – Ngoại giao số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 29/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ, có thị thực (trừ trường hợp miễn thị thực), chứng nhận tạm trú do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, đang cư trú tại Việt Nam và không thuộc diện "chưa được nhập cảnh Việt Nam" theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:  

a) Không có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp miễn thị thực.

b) Giả mạo giấy tờ, cố ý khai sai sự thật khi làm thủ tục xin nhập cảnh; 


c) Vì lý do phòng, chống dịch bệnh; 


d) Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam trong lần nhập cảnh trước; 


đ) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia, lý do đặc biệt khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.


Hoặc không thuộc diện “tạm hoãn xuất cảnh” quy định tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:  


a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang là bị đơn trong các vụ tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động;


b) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự;


c) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế;


d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.


3. Công dân Việt Nam đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài phải là người có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con với người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ).



		- Căn cứ pháp lý: 



		+ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của liên Bộ Công an – Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG, ngày 03/01/2012 của liên Bộ Công an – Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh;

+ Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.





- Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung



TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1) 
Application for visa renewal, replacement or modification, length of stay extension 
(dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) 
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam 


1- Người đề nghị/Details of the applicant: 


    Họ tên (chữ in hoa): ...............................................................Giới tính: Nam             Nữ  
               Full name (in block letters)                                                    Sex           Male           Female 


    Sinh ngày .......tháng ........năm ...........Quốc tịch: ..................................................... 
               Date of birth (day, month, year)         Nationality 


    Hộ chiếu số: ...............có giá trị đến ngày ...../...../......... Nghề nghiệp: ............................ 
              Passport number          Expiry date (day, month, year)    Occupation 

   Ngày nhập cảnh Việt Nam:..................... Mục đích nhập cảnh: ..................................... 
              Date of latest entry                                   Purpose of entry 

   Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ...................................................................................... 
              Current residential address in Viet Nam 


    Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ................................................................... 


2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh: 
               Details of the receiving, sponsoring agency/employer or guarantor in Viet Nam 


  - Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the receiving, sponsoring agency/employer ............................... 


     Địa chỉ /Address ...................................................................................................... 


     Điện thoại liên hệ /Contact telephone number .................................................................. 


  - Thân nhân: họ tên ............................................................ Ngày sinh: ....../......./........ 
               Full name of the guarantor (a relative of the applicant)  Date of birth (day, month, year) 


     Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: .............................................. 
                Identify card/ Passport/ Permanent Residence Card number 


     Cấp ngày: ....................cơ quan cấp: ..................................................................... 
               Date of issue                Issuing authority 


     Quan hệ với người đề nghị/Relationship to the applicant ..................................................... 


     Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ................................................................... 
               Permanent/ temporary residential address in Viet Nam 

     Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ................................................................... 


3- Nội dung đề nghị: 

  - Cấp thị thực:          một lần �  nhiều lần �  có giá trị đến ngày: ......./....../.......... 
              Entries requested      Single        Multiple      Validity to (day, month, year) 


  - Bổ sung, sửa đổi thị thực / Visa modified as: .................................................................. 


  - Gia hạn tạm trú đến ngày: ........../............/............. 
              Length of stay extended to the date (day, month, year) 


  - Lý do /Reasons for the request: ..................................................................................... 


4- Những điều cần trình bày thêm /Additional explanations: ................................................. 


                                                    ...................., ngày......tháng.......năm.......... 
                                                     Place and date (day, month, year) of the application 


		Xác nhận (2) /Certified by 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
Signature, fullname, title and seal 

		Người bảo lãnh /The sponsor 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and fullname 

		Người đề nghị /The applicant 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and fullname 





Ghi chú Note on the mark (1), (2): 


(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 
(To apply, please submit a completed application form anclosed with his/her in peron at the Immigration Office). 


(2)Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú. 
(Certification is given by the chief of the receiving, sponsoring agency/organization of the applicant or of the Chief Police of the Ward/Commune where the sponsor resides).

5. Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

		- Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2: Nộp hồ sơ:


1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam, cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức), nộp hồ sơ tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:


a) 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.


b) 254 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh.


c) 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. 

Thời gian nộp hồ sơ: 


- Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).  


Bước 3: Nhận kết quả:


 a) Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu, nếu có kết quả cấp thẻ tạm trú, thì yêu cầu nộp lệ phí sau đó ký nhận và trao thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả (kể cả không được giải quyết). 


b) Thời gian trả kết quả: 


 Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và thứ 7, chủ nhật).  



		- Cách thức thực hiện: 



		Trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 



		- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 



		1. Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A); 


+ Bản khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B);


+ Bản sao hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ tạm trú;


+ Giấy tờ chứng minh thuộc diện xem xét cấp thẻ tạm trú là một trong các loại giấy tờ như: giấy phép lao động, giấy xác nhận là Trưởng Văn phòng đại diện, thành viên Hội đồng quản trị hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú;


+ 02 ảnh cỡ 3x4 cm (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh rời);


2. Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ



		- Thời hạn giải quyết: 



		Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		- Đối tượng thực hiện: 



		Cơ quan, tổ chức Việt Nam, cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.



		- Cơ quan thực hiện: 



		Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



		Cấp thẻ tạm trú.



		- Lệ phí: 



		+ Thẻ tạm trú có giá trị 01 năm: 80 USD/thẻ

+ Thẻ tạm trú có giá trị trên 01 năm đến 2 năm: 100 USD/thẻ.


+ Thẻ tạm trú có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 120 USD/thẻ.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		+ Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A); 


+ Bản khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B);



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 



		1. Cơ quan, tổ chức khi đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh -Bộ Công an.

a) Giấy phép hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức (có công chứng);

b) Văn bản đăng ký hoạt động của tổ chức (có công chứng) do cơ quan có thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp;


c) Bản sao Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;


d) Văn bản giới thiệu, con dấu , chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;  


Việc nộp hồ sơ trên chỉ thực hiện một lần. Khi có thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để bổ sung hồ sơ.


2. Người nước ngoài nhập cảnh có mục đích hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, hiện đang cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện “tạm hoãn xuất cảnh” quy định tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thì được xem xét cấp thẻ tạm trú có giá trị từ 1 năm đến 3 năm, cụ thể:   


a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang là bị đơn trong các vụ tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động;


b) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự;


c) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế;


d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.



		- Căn cứ pháp lý: 



		+ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


+ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của liên Bộ Công an – Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


+ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG, ngày 03/01/2012 của liên Bộ Công an – Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh;

+ Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.





- Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

                                                                        Mẫu N7A


Tên cơ quan/ tổ chức                    ............, ngày ....... tháng ..... năm .....

Trụ sở tại:


Điện thoại:


Số: ...............


Đề nghị cấp thẻ tạm trú


 cho người nước ngoài

Kính gửi : ..........................................................................................

       Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho ........ người nước ngoài sau đây:


		Số TT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Công việc đảm nhận



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





(thông tin chi tiết từng người kèm theo)


Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức


              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


                                                                                                                     


THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 


ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

(Kèm theo công văn số ......... ngày ..../...../......


của ..............................) (2)


1. Họ và tên (viết chữ in hoa):......................................................................................


2. Sinh ngày .... tháng ......năm ........................   3. Giới tính:   nam         nữ  


4. Quốc tịch gốc: .......................................Quốc tịch hiện nay: ..................................


5. Tôn giáo: ............................................... 6. Nghề nghiệp: .......................................


7. Chức vụ: ...................................................................................................................


8. Hộ chiếu/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: ..........................................................


    loại (4): .....................................................................................................................


    cơ quan cấp: ......................................... có giá trị đến ngày: ...................................


9. Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:


 -  Địa chỉ cư trú: ..........................................................................................................


 -  Nơi làm việc:.............................................................................................................


10. Nhập cảnh Việt Nam ngày: .............................. với mục đích ................................


 ......................................................................................................................................


11. Đã được phép tạm trú đến ngày: ............................................................................


12. Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:


 - Địa chỉ tạm trú:   ........................................................................................................


 - Làm việc với cơ quan/ tổ chức:...................................................................................


   Địa chỉ:........................................................................................................................


13. Đề nghị cấp thẻ tạm trú:


 - Thời hạn từ ngày: ......................................... đến ngày: ............................................


 - Địa chỉ tạm trú: ..........................................................................................................


 - Mục đích tạm trú (5): ..................................................................................................


     + Làm việc với cơ quan/ tổ chức: .............................................................................


        Địa chỉ: .................................................................................................................


     + Sống cùng ông/ bà: ...............................................quan hệ....................................


Ghi chú(1),(2),(3),(4),(5):

(1) Đóngdấu treo của cơ quan/ tổ chức vào phía trái bên cạnh tiêu đề này


(2) Côngvăn theo mẫu N5A


(3) Dán 01ảnh mới chụp, cỡ 3x4 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, cóđóng dấu giáp lai của cơ quan/ tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú; kèm theo 01 ảnhrời cùng kiểu để cấp thẻ


(4) Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộchiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.


(5) Nộp kèm giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp mà nộp giấy tờ thích hợp như: giấy phép lao động; quyết định bổ nhiệm chức danh trong doanh nghiệp; người thuộc biên chế Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh).

6. Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

		- Trình tự thực hiện:



		Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2: Nộp hồ sơ:


1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức), nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. 

Thời gian nộp hồ sơ: 


Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).  

Bước 3: Nhận kết quả:


 1. Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu, nếu có kết quả cấp thẻ tạm trú, thì yêu cầu nộp lệ phí sau đó ký nhận và trao thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả (kể cả không được giải quyết). 


2. Thời gian nhận kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).  



		- Cách thức thực hiện:



		Trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



		- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



		1. Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A); 


+ Bản khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B);


+ Bản sao hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ tạm trú;


+ Giấy tờ chứng minh thuộc diện xem xét cấp thẻ tạm trú là một trong các loại giấy tờ như: giấy phép lao động và các giấy tờ khác có giá trị chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú;


+ 02 ảnh cỡ 3x4 cm (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh rời);


2. Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ



		- Thời hạn giải quyết:



		Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.



		- Đối tượng thực hiện:



		Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương



		- Cơ quan thực hiện: 



		Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



		Cấp thẻ tạm trú.



		- Lệ phí: 



		+ Thẻ tạm trú có giá trị 01 năm: 80 USD/thẻ

+ Thẻ tạm trú có giá trị trên 01 năm đến 2 năm: 100 USD/thẻ.


+ Thẻ tạm trú có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 120 USD/thẻ.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



		+ Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A); 


+ Bản khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B);



		- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 



		1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương khi đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hồ sơ gồm:


a) Giấy phép hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức (có công chứng);

b) Văn bản đăng ký hoạt động của tổ chức (có công chứng) do cơ quan có thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp;


c) Bản sao Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;


d) Văn bản giới thiệu, con dấu , chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;  


Việc nộp hồ sơ trên chỉ thực hiện một lần. Khi có thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để bổ sung hồ sơ.


2. Người nước ngoài nhập cảnh có mục đích hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, hiện đang cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện “tạm hoãn xuất cảnh” quy định tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thì được xem xét cấp thẻ tạm trú có giá trị từ 1 năm đến 3 năm, cụ thể:   


a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang là bị đơn trong các vụ tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động;


b) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự;


c) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế;


d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.



		- Căn cứ pháp lý: 



		+ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


+ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;


+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của liên Bộ Công an – Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


+ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG, ngày 03/01/2012 của liên Bộ Công an – Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh;

+ Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.





- Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

                                                                        Mẫu N7A


Tên cơ quan/ tổ chức                    ............, ngày ....... tháng ..... năm .....

Trụ sở tại:


Điện thoại:


Số: ...............


Đề nghị cấp thẻ tạm trú


 cho người nước ngoài

Kính gửi : ..........................................................................................

       Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho ........ người nước ngoài sau đây:


		Số TT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Công việc đảm nhận



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





(thông tin chi tiết từng người kèm theo)


Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức


              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


                                                                                                                     


THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 


ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

(Kèm theo công văn số ......... ngày ..../...../......


của ..............................) (2)


1. Họ và tên (viết chữ in hoa):......................................................................................


2. Sinh ngày .... tháng ......năm ........................   3. Giới tính:   nam         nữ  


4. Quốc tịch gốc: .......................................Quốc tịch hiện nay: ..................................


5. Tôn giáo: ............................................... 6. Nghề nghiệp: .......................................


7. Chức vụ: ...................................................................................................................


8. Hộ chiếu/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: ..........................................................


    loại (4): .....................................................................................................................


    cơ quan cấp: ......................................... có giá trị đến ngày: ...................................


9. Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:


 -  Địa chỉ cư trú: ..........................................................................................................


 -  Nơi làm việc:.............................................................................................................


10. Nhập cảnh Việt Nam ngày: .............................. với mục đích ................................


 ......................................................................................................................................


11. Đã được phép tạm trú đến ngày: ............................................................................


12. Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:


 - Địa chỉ tạm trú:   ........................................................................................................


 - Làm việc với cơ quan/ tổ chức:...................................................................................


   Địa chỉ:........................................................................................................................


13. Đề nghị cấp thẻ tạm trú:


 - Thời hạn từ ngày: ......................................... đến ngày: ............................................


 - Địa chỉ tạm trú: ..........................................................................................................


 - Mục đích tạm trú (5): ..................................................................................................


     + Làm việc với cơ quan/ tổ chức: ................................................................................

        Địa chỉ: ......................................................................................................................

     + Sống cùng ông/ bà: ...............................................quan hệ........................................

Ghi chú(1),(2),(3),(4),(5):

(1) Đóngdấu treo của cơ quan/ tổ chức vào phía trái bên cạnh tiêu đề này


(2) Côngvăn theo mẫu N5A


(3) Dán 01ảnh mới chụp, cỡ 3x4 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, cóđóng dấu giáp lai của cơ quan/ tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú; kèm theo 01 ảnhrời cùng kiểu để cấp thẻ


(4) Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộchiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.


(5) Nộp kèm giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp mà nộp giấy tờ thích hợp như: giấy phép lao động; quyết định bổ nhiệm chức danh trong doanh nghiệp; người thuộc biên chế Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh).

Ảnh 4x6cm



mới chụp mặt nhìn thẳng, đầu để trần



(1)







Mẫu TK9



Ban hành kèm theo Thông tư



số 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013







Ảnh 3x4cm



của trẻ em đi cùng Giấy thông hành



(1)







Ảnh 3x4cm



của trẻ em đi cùng Giấy thông hành



(1)







Ảnh 4x6cm



mới chụp mặt nhìn thẳng, đầu để trần



(1)







Mẫu TK9



Ban hành kèm theo Thông tư



số 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013
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Mẫu X03



Ban hành kèm theoThông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA – BNG  ngày 20/8/2013











Ảnh



mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, �phông nền trắng.



(1)



 







Mẫu X04



Ban hành kèm theoThông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA – BNG  ngày 20/8/2013











Ảnh



mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, �phông nền trắng.



(1)



 







Mẫu/Form N5 



Ban hành kèm theoThông tư liên tịch số



01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012







Mẫu/Form N7A 



Ban hành kèm theoThông tư liên tịch số



01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012











Ảnh











(3)







Mẫu/Form N7B 



Ban hành kèm theoThông tư liên tịch số



01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012







Mẫu/Form N7A 



Ban hành kèm theoThông tư liên tịch số



01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012











Ảnh











(3)







Mẫu/Form N7B 



Ban hành kèm theoThông tư liên tịch số



01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012
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